Phụ lục III
	KẾT QUẢ KẾT LUẬN ĐỊA BÀN, LẬP BẢN ĐỒ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ 

	

	ĐƠN VỊ
	KẾT LUẬN ĐỊA BÀN
	LẬP BẢN ĐỒ

	
	CẤP THÔN
	CẤP XÃ
	CẤP HUYỆN 
	CẤP TỈNH
	CẤP XÃ
	CẤP HUYỆN 
	CẤP TỈNH

	
	Đã KL
	Đã KL
	Đã KL
	Đã KL
	Tỷ lệ
	Đã lập
	Tỷ lệ
	Đã lập
	Tỷ lệ
	Đã lập
	Tỷ lệ

	Quân khu 1
	9.948/9.948
	991/991
	56/56
	6/6
	100%
	991/991
	100%
	36/56
	56%
	3/6
	50%

	Quân khu 2
	18.619/18.619
	1.533/1.533
	88/88
	9/9
	100%
	1.53/31.533
	100%
	88
	100%
	5/9
	55,55%

	Quân khu 3
	16.352/18.619
	1.820/1.820
	92/92
	9/9
	100%
	1.820/1.820
	100%
	92
	100%
	5/9
	55,55%

	Quân khu 4
	15.911/15.911
	1.663/1.663
	87/87
	4/6
	66,67%
	1.663/1.663
	100%
	60/87
	68,96%
	2/6
	33,33%

	Quân khu 5
	13.837/13.837
	1.517/1.517
	123/123
	11/11
	100%
	1.517/1.517
	100%
	103/123
	83,73%
	2/11
	18,18%

	Quân khu 7
	8.617/8.617
	1.323/1.323
	108/108
	9/9
	100%
	1.323/1.323
	100%
	99/123
	80,48%
	3/9
	33,33%

	Quân khu 9
	9.631/9.631
	1.419/1.419
	119/109
	10/12
	83,33%
	1.419/1.419
	100%
	81/119
	68,06%
	2/12
	16,66%

	Bộ TLTĐ

Hà Nội
	7.241/7.241
	579/579
	30/30
	1/1
	100%
	30/579
	5,18%
	4/30
	13,33%
	0/1
	0%

	Cộng
	100.156/100.156
	10.845/10.845
	703/703
	59/63
	93,65%
	10.296/10.845
	94,93%
	563/703
	80,08%
	22/63
	34,92%



